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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông;
Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2024.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có hoạt động khai thác cát sông; Giám đốc Viettel An Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội; các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình; Các đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác cát sông, các dự án nạo vét thông luồng và dự án chỉnh trị dòng chảy có tận thu cát sông trên địa bàn tỉnh, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
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- Các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
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- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
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DỰ THẢO QUY CHẾ
Quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động 
khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024
 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang.  
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát sông và quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường. 
2. Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Cảnh sát kinh tế).
3. Công an huyện, thị xã, thành phố nơi có hoạt động khai thác cát sông.
4. Cục Thuế tỉnh và Chi Cục thuế khu vực nơi có hoạt động khai thác cát sông.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có hoạt động khai thác cát sông.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có hoạt động khai thác cát sông.
7. Đơn vị cung cấp thiết bị phần mềm giám sát theo Hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
8. Các đơn vị cung cấp thiết bị định vị, giám sát hành trình cho các phương tiện khai thác cát sông (sà lan đặt cẩu), phương tiện vận chuyển cát sông (sà lan, ghe).
9. Các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản (cát sông), Bản xác nhận, các Dự án nạo vét thông luồng và Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy có  thu hồi khoáng sản (cát sông), các chủ đầu tư - đơn vị được UBND tỉnh cấp bản xác nhận thu hồi khoáng sản (cát sông) đối với các mỏ theo cơ chế đặc thù được Quốc hội, chính phủ cho phép để cung cấp nguồn cát cho các Dự án đường bộ cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là đơn vị được cấp phép khai thác).
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Hướng dẫn thực hiện lắp đặt định vị giám sát hành trình, camera giám sát và cập nhật thông tin cho phương tiện khai thác, vận chuyển. 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
Phối hợp với Đơn vị cung cấp thiết bị phần mềm giám sát theo Hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị được cấp Giấy phép/Bản xác nhận khai thác cát sông: Tổ chức triển khai lắp đặt máy chủ cơ sở dữ liệu, cài đặt theo mô hình máy chủ ứng dụng và các thiết bị định vị, camera giám sát tại các khu mỏ được cấp phép, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác cát sông để theo dõi, giám sát thường xuyên.
2. Đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm giám sát.
- Tiến hành phối hợp triển khai cung cấp phần mềm, lắp đặt thiết bị; tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị theo hợp đồng đã ký kết; các đơn vị liên quan trong công tác thực hiện giám sát, đối với phần mềm giám sát khai thác cát sông của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hỗ trợ vận hành và đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo các dữ liệu hệ thống được bảo vệ theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin quy định của nhà nước.
- Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của các đơn vị về lỗi kỹ thuật (mất kết nối, rớt đường truyền,...) cũng như hỗ trợ kịp thời kiểm tra, xác định thông tin, hỗ trợ các biện pháp, phương án kỹ thuật; cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi có yêu cầu.
- Thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng đường truyền, bảo trì camera lắp đặt tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nơi có khu mỏ hoạt động khai thác cát sông, các thiết bị thuộc hệ thống máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo các hợp đồng đã ký kết; thực hiện di dời các camera khi có yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp cần thiết, để tăng cường công tác giám sát, theo dõi hoạt động khai thác cát sông tại các địa phương.
- Thực hiện khắc phục sự cố mất tín hiệu của thiết bị với hệ thống phần mềm quản lý giám sát cát sông của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Kiểm tra kỹ thuật và xác định nguyên nhân thiết bị mất kết nối khi có yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường; liên lạc với đơn vị được cấp phép khai thác yêu cầu bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động. Trường hợp chủ phương tiện cố tình vi phạm hoặc không liên lạc được, thông báo bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp kiểm tra, xác minh.
- Cập nhật, quản lý thông tin về phương tiện, thiết bị giám sát phương tiện và tự động truyền về máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, xử lý sự cố mất tín hiệu thiết bị giám sát phương tiện do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo kịp thời các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung có liên quan đến thiết bị, phương tiện do đơn vị mình cung cấp.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị được cấp phép khai thác kiểm tra xác định nguyên nhân thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, mất tín hiệu và thực hiện đầy đủ các cam kết với đơn vị được cấp phép khai thác về bảo hành, sửa chữa hoặc thay mới thiết bị.
- Chịu trách nhiệm phối hợp xử lý, khắc phục sự cố đối với phần mềm giám sát cát sông trong vòng 02 giờ kể từ khi tiếp nhận phản ánh. 
- Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; không được tự ý chỉnh sửa, xóa dữ liệu giám sát hành trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chia sẻ dữ liệu thông tin cho các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Các đơn vị được cấp phép (bản xác nhận) khai thác cát sông:
Các đơn vị, cá nhân được cấp Giấy phép/Bản xác nhận khai thác trước khi đưa phương tiện vào khu vực mỏ được cấp phép hoạt động khai thác cát sông; phương tiện vận chuyển phải thực hiện lắp đặt thiết bị định vị, giám sát hành trình và camera được tích hợp hoàn chỉnh vào hệ thống giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy trình sau:
- Đăng ký phương tiện khai thác và được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản, phải cập nhật vào hệ thống phần mềm giám sát hoạt động khai thác cát sông. Theo dõi hệ thống tự động cấp quyền giám sát phương tiện cho các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý khu mỏ được cấp Giấy phép/Bản xác nhận.
- Phải gắn thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện được phép hoạt động khai thác, vận chuyển và kết nối với máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ dữ liệu, lưu trữ thông tin theo quy định. 
- Lắp đặt thiết bị định vị có thông số kỹ thuật đáp ứng quy chuẩn của Đề án “Xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản” được phê duyệt.
- Cung cấp thông tin kết nối của thiết bị cho Sở Tài nguyên và Môi trường (nhập yêu cầu lên hệ thống phần mềm).
- Đơn vị được cấp phép nhận thông tin xác nhận từ hệ thống mới được đưa vào hoạt động trong khu vực khai thác.
- Di chuyển phương tiện được chấp thuận tham gia khai thác vào khu vực được cấp phép theo đúng số lượng, số hiệu, thời gian đã đăng ký trên hệ thống.
- Đảm bảo sự ổn định về nguồn điện cho thiết bị (camera, định vị). Giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn kết nối trong trường hợp mất nguồn điện phải báo cáo trên hệ thống.
- Vị trí lắp đặt thiết bị (camera) phải được lắp đặt trên cabin của phương tiện khai thác (cần cẩu trên xáng cạp), nhằm giảm tối đa sai số định vị vị trí của xáng cạp với biên khai thác, đảm bảo cho thiết bị được ổn định, hoạt động liên tục; nhìn thất rõ biến kiểm soát hành chính của phương tiện đến nhận cát.
- Chịu trách nhiệm đối với việc đăng ký các phương tiện vận chuyển lên hệ thống phần mềm giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể cả phương tiện do đơn vị được cấp phép khai thác ký hợp đồng vận chuyển với các chủ phương tiện (khi đăng ký phương tiện đều phải đảm bảo theo quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa), có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện vận chuyển nguồn cát từ nơi nhận đến nơi cung cấp.
Điều 4. Quản lý, khai thác, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh. 
1. Quản lý, chia sẻ thông tin hệ thống giám sát khai thác cát sông:
	Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường) thực hiện quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin của hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông gồm: Thiết bị định vị và giám sát hành trình đặt trên phương tiện khai thác, camera giám sát từ xa đối với các khu mỏ, lịch sử hành trình của phương tiện vận chuyển. Cụ thể:
a) Quản lý, khai thác, lưu trữ, truy cập, sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát hoạt đông khai thác cát sông; giám sát hành trình, camera của các phương tiện được phép khai thác cát sông; các khu mỏ được cấp phép khai thác cát sông, các Dự án nạo vét thông luồng và các Dự án chỉnh trị dòng chảy có tận thu cát sông được cấp phép; kể cả các phương tiện vận chuyển nguồn cát phục vụ  cho các công trình theo chỉ định có gắn thiết bị giám sát hành trình.
b) Chia sẻ thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông cho lực lượng Công an (gồm: Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Cảnh sát kinh tế- công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố); Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực; Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn nơi có hoạt động khai thác cát sông được cấp Giấy phép/Bản xác nhận và các cơ quan, đơn vị liên quan được chia sẻ, sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông để thực hiện giám sát các phương tiện khai thác, vận chuyển cát sông.
c) Không cung cấp, chia sẻ thông tin cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Lưu trữ dữ liệu:
Toàn bộ dữ liệu của hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông được lưu trữ trên phần mềm quản lý do đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị định vị giám sát hành trình, camera giám sát chịu trách nhiệm lưu trữ và được lưu trữ tại máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường).
3. Bảo mật thông tin dữ liệu hệ thống giám sát khai thác cát sông. 
a)  Đơn vị cho thuê phần mềm chịu trách nhiệm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chế độ bảo mật dữ liệu camera theo quy định của pháp luật và Hợp đồng đã ký kết.
[bookmark: dieu_5]b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được phân quyền truy cập vào hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông của các phương tiện phải bảo mật thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát; Không được chia sẻ thông tin dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông cho các tổ chức, cá nhân khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tự ý chia sẻ thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân khác.
4. Các hành vi bị nghiêm cấm:
- Truy cập, mua bán, chuyển giao, hủy trái phép thông tin, dữ liệu giám sát.
- Làm giả, sửa chửa, làm sai lệch nội dung thông tin dữ liệu giám sát.
- Sử dụng thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh vào mục đích trục lợi, trái pháp luật, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về bảo mật.
[bookmark: dieu_7]Điều 5. Nguyên tắc và phương thức phối hợp trong quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông. 
1. Nguyên tắc phối hợp:
a) Tập trung, thống nhất sự chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
b) Kịp thời, hiệu quả, đảm bảo sự bình đẳng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
c) Có trách nhiệm bảo vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Phương thức phối hợp:
a) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan triển khai thực hiện quy chế này.
b) Các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,  các phòng chuyên môn, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có hoạt động khai thác cát sông phối hợp thường xuyên với Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quản lý hệ thống phần mềm giám sát hoạt động khai thác cát sông để thực hiện quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu giám sát hành trình trên các phương tiện khai thác, vận chuyển cát sông của các đơn vị được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện công tác giám sát. Theo đó, phân công theo dõi, truy cập vào hệ thống giám sát để chủ động thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động giám sát tình hình khai thác cát sông trên địa bàn.
c) Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng vụ việc phát sinh cụ thể mà cơ quan chủ trì sẽ ban hành văn bản, hoặc trao đổi trực tiếp thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
[bookmark: chuong_2]d) Đối với những vụ việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì chủ động thực hiện hoạt động phối hợp ban hành văn bản, hoặc trao đổi trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và đúng theo quy định.
đ) Xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động phối hợp xử lý, trong qua trình thực hiện đã được bàn bạc, thống nhất thì giải quyết trên cơ sở thẩm quyền được giao. Nếu trường hợp chưa thống nhất phải tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP XỬ LÝ SỰ CỐ LIÊN QUAN
ĐẾN CẢNH BÁO TỪ HỆ THỐNG GIÁM SÁT 
(sau đây gọi tắt là hệ thống giám sát)
[bookmark: dieu_8]Điều 6. Trường hợp hệ thống giám sát cảnh báo thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu kết nối. 
1. Đơn vi được cấp phép khai thác:
a) Thường xuyên theo dõi hệ thống giám sát, thiết bị giám sát hành trình được gắn trên các phương tiện khai thác, vận chuyển. Khi phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, sự cố, mất tín hiệu kết nối phải tự kiểm tra khắc phục hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình kiểm tra, nắm nguyên nhân và khắc phục ngay. 
- Yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phối hợp kiểm tra, xem xét nguyên nhân mất tín hiệu do lỗi đường truyền mạng, lỗi từ hệ thống hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến mất tín hiệu kết nối để có biện pháp khắc phục ngay.
- Trong khoảng thời gian không quá 30 phút, kể từ khi nhận được cảnh báo từ hệ thống giám sát phát hiện mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, đơn vị được cấp phép khai thác phải tự kiểm tra, xử lý khắc phục ngay sự cố thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khai thác, phương tiện vận chuyển và báo cáo lý do, nguyên nhân và khắc phục ngay trên hệ thống giám sát.
b) Trường hợp quá thời gian 30 phút nêu trên mà đơn vị được cấp phép khai thác không có báo cáo kết quả khắc phục trên hệ thống giám sát thì UBND các xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ phải tổ chức kiểm tra phương tiện khai thác để yêu cầu khắc phục và xác định nguyên nhân; Nếu trường hợp cố ý vi phạm để làm mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình với máy chủ thì kiểm tra, xác minh và xem xét xử lý vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả về UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
c) Các trường hợp cố ý vi phạm để làm mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình của phương tiện được phép khai thác với máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, thì tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác tại khu mỏ có vi phạm.
2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:
[bookmark: _GoBack]Khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống phần mềm giám sát khai thác cát sông, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ đang hoạt động khai thác để thực hiện kiểm tra phương tiện, cụ thể: 
a) Trường hợp quá thời gian 30 phút mà đơn vị được cấp phép khai thác không có báo cáo kết quả khắc phục trên hệ thống giám sát thì UBND các xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ tổ chức kiểm tra phương tiện khai thác kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và đề xuất xem xét xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.
b) Trường hợp vụ việc khó khăn, phức tạp cần phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị thì báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác tại khu mỏ có vi phạm.
3. Đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị giám sát hành trình.
a) Kiểm tra kỹ thuật và xác định nguyên nhân mất kết nối trên phương tiện được gắn thiết bị định vị và giám sát hành trình.
b) Liên lạc với đơn vị được cấp phép khai thác cát sông phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời để thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục. Trường hợp thiết bị giám sát bị hỏng, yêu cầu đơn vị được cấp phép thực hiện báo cáo vị trí theo quy định.
[bookmark: dieu_10]Điều 7. Trường hợp thiết bị, phần mềm giám sát đã cảnh báo phương tiện khai thác, vận chuyển vi phạm các hành vi sau:
1. Trường hợp hệ thống giám sát cảnh báo phương tiện được phép khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép; khai thác không đúng khung thời gian theo quy định mà đơn vị khai thác không thông báo lý do. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện như sau:
a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Khi tiếp nhận thông tin cảnh báo từ hệ thống giám sát, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ đang hoạt động khai thác cát sông tiến hành xác minh thực tế tại khu mỏ, kiểm tra phương tiện và xem xét xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, báo cáo kết quả về UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.
- Trường hợp vụ việc khó khăn, phức tạp cần phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị thì báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xem xét xử lý theo quy định pháp luật hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác tại khu mỏ có vi phạm.
b) Đơn cung cấp phần mềm, thiết bị giám sát hành trình.
Có trách nhiệm kiểm tra, xác định thông tin, hỗ trợ kịp thời các biện pháp, phương pháp kỹ thuật; cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi có yêu cầu để làm cơ sở xem xét xử lý vi phạm (nếu có).
c) Sở Tài nguyên và Môi trường:
Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phân công phòng chuyên môn hỗ trợ hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).
[bookmark: dieu_11]2. Trường hợp phương tiện khai thác không đúng số lượng, số hiệu phương tiện chủng loại nêu trong giấy phép hoặc văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận và các trường hợp vi phạm khác.
a) Đơn vị được cấp phép khai thác:
 - Trường hợp qua kiểm tra thực tế phát hiện đơn vị khai thác không đúng số lượng, số hiệu, chủng loại phương tiện khai thác nêu trong giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép thì lực lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tiến hành lập biên bản vi phạm và đề xuất xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (Nếu phát hiện thông qua camera giám sát, người dân phản ánh thì cơ quan phát hiện, tiếp nhận thông tin thông báo ngay cho UBND xã nơi có khu mỏ hoạt động kiểm tra, xử lý). 
 - Trường hợp phương tiện khai thác xảy ra sự cố, hư hỏng cần kéo vào bờ (ra khỏi khu vực được phép khai thác) sửa chữa và trường hợp khác cần phải di chuyển phương tiện ra khỏi ranh giới khu mỏ thì đơn vị được cấp phép khai thác phải thông báo kịp thời trên hệ thống hoặc thông báo bằng văn bản và các phương tiện thông tin khác (điện thoại, zalo, SMS…) đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 30 phút kể từ khi xảy ra sự cố. Sau thời gian này (kể từ khi phát hiện các hành vi vi phạm đối với các phương tiện khai thác), thì đơn vị được cấp phép khai thác sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
Khi tiếp nhận thông tin cảnh báo từ hệ thống phần mềm giám sát, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ đang hoạt động khai thác cát sông tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và đề xuất xem xét, xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, báo cáo kết quả về UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường:
Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cử lực lượng (Thanh tra Sở; phòng Khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu; Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và Môi trường) hỗ trợ hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra, xem xét, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
3. Trường hợp sử dụng không đúng phương tiện vận chuyển đã đăng ký lên phần mềm quản lý, giám sát khai thác cát sông và  các trường hợp vi phạm khác.
a) Đơn vị được cấp phép khai thác:
Trường hợp phương tiện đang vận chuyển nhận nguồn cát phục vụ công trình tại đơn vị (khu mỏ) khai thác, nhưng không được đăng ký số hiệu lên hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông hoặc không có hoá đơn được xem như đơn vị khai thác bán nguồn cát ra ngoài; Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý về hành vi sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong giấy phép khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.
b) Công an tỉnh; Công an huyện, thị xã, thành phố:
- Trực tiếp truy cập hoặc tiếp nhận thông tin từ hệ thống giám sát đối với hoạt động khai thác cát sông; nhằm để kịp thời phát hiện vi phạm trong việc đăng ký phương tiện khai thác, vận chuyển của các đơn vị được cấp Giấy phép/Bản xác nhận khai thác cát sông.
- Theo dõi, chỉ đạo phòng chuyên môn, công an huyện, thị xã, thành phố; công an xã, phường, thị trấn nơi có khu mỏ đang hoạt động khai thác cát sông thường xuyên tổ chức kiểm tra và đề xuất xem xét, xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, thông tin kết quả về UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường.
a) Tổ chức phân công đơn vị chuyên môn theo dõi hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận thông tin từ các đơn vị được cấp phép khai thác cát sông cung cấp (thông tin về đăng ký phương tiện khai thác, thay đổi phương tiện khai thác, đăng ký phương tiện vận chuyển đủ điền kiện vận chuyển, bảo trì bảo dưỡng phương tiện, xử lý đối với các thiết bị phương tiện mất tín hiệu kết nối…). Kịp thời phát hiện, trích xuất, đánh giá dữ liệu hệ thống giám sát và đề xuất xem xét, xử lý.
b) Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và quy định của pháp luật về giám sát hành trình đối với các phương tiện được phép khai thác cát sông theo quy định.
c) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và theo dõi, tổng hợp công tác tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hoạt động phối hợp, để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chưa lắp đặt thiết bị định vị, camera giám sát trên phương tiện (khai thác, vận chuyển). Đồng thời, sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác tại khu mỏ có vi phạm (nếu cần). 
đ) Phối hợp với Đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị giám sát thường xuyên kiểm tra hoạt động của các camera được lắp đặt tại các địa bàn để giám sát hoạt động khai thác cát sông.
e) Giám sát các phương tiện khai thác, vận chuyển qua hệ thống giám sát để chia sẻ cảnh báo, kịp thời phát hiện vi phạm; Theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các phương tiện khai thác vượt ranh giới khu vực được cấp phép, khai thác không đúng khung thời gian nêu trong giấy phép hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
f) Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các khu mỏ được cấp phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
g) Chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, xem xét, xử lý đối với hành vi làm mất tín hiệu kết nối của phương tiện (khai thác, vận chuyển) khi đang hoạt động.
h) Những nội dung vượt quá thẩm quyền theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cũng như các Trạm Cảnh sát đường thủy đóng trên địa các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của phương tiện (khai thác, vận chuyển) về lịch sử hành trình và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.
c) Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền được giao. Nếu chưa thống nhất thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
3. Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế khu vực:
Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, sử dụng các thông tin đối với các thiết bị giám sát hành trình để làm cơ sở tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, phí và lệ phí đối với hoạt động khai thác cát sông và xử lý theo thẩm quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có hoạt động khai thác cát sông.
a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế hoạt động khai thác tại khu vực mỏ; phân công cán bộ truy cập, theo dõi hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát sông, xử lý ngay khi tiếp nhận thông tin cảnh báo của hệ thống giám sát đã được phân quyền truy cập để tổ chức kiểm tra, xác minh và báo cáo vụ việc xảy ra thuộc địa bàn mình quản lý. Đồng thời, theo dõi hệ thống camera an ninh được lắp trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khai thác cát sông trái phép xảy ra trên địa bàn; xử lý vi phạm theo quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với các Sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh ban đầu đối với thông tin, dư luận, đơn thư phản ánh về các phương tiện khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép, khai thác không đúng khung thời gian nêu trong giấy phép hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; các hành vi vi phạm khác trong hoạt đông khai thác cát sông trên địa bàn.
5. Đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị giám sát thực hiện tốt công tác phối hợp xử lý, khắc phục sự cố khi nhận được thông tin mất tín hiệu, hay lỗi kỹ thuật trong vòng 2 giờ kể từ khi tiếp nhận phản ánh bằng văn bản hoặc qua điện thoại, Zalo. 
6. Các đơn vị được cấp Giấy phép/Bản xác nhận khai thác:
a) Việc không thực hiện lắp đặt thiết bị định vị, camera giám sát và không kết nối với máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường được xem là hành vi vi phạm quy định và được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng hoạt động khai thác tại khu mõ.
b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các phương tiện trên hệ thống giám sát, đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 1495/CT-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
c) Các đơn vị được cấp Giấy phép/Bản xác nhận khai thác phải thường xuyên kiểm tra, xử lý thiết bị định vị và giám sát hành trình trên các phương tiện được phép khai thác, vận chuyển của mình quản lý phải đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục trong quá trình thực hiện khai thác; Thiết bị giám sát phải kết nối với hệ thống giám sát khai thác cát sông, lưu giữ dữ liệu, thông tin của phương tiện vận chuyển nguồn cát.
d) Phương tiện sau khi được đăng ký tham gia hoạt động khai thác, vận chuyển được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, phải đảm bảo kết nối vào hệ thống phần mềm giám sát theo dõi của Sở Tài nguyên và Môi trường và đối chiếu tọa độ với vùng mỏ được cấp phép. Nếu hệ thống phát hiện phương tiện ra khỏi vùng khai thác quá 30 phút bất kể thời gian nào trong ngày sẽ tự động gửi cảnh báo mang tên SOTNMT cho người quản lý phương tiện đồng thời ghi nhận 01 (một) lần vi phạm vào lịch sử vận hành của phương tiện. Trường hợp phương tiện (khai thác, vận chuyển) thay thế phải tắt định vị đối với phương tiện tạm ngưng hoặc nghỉ tham gia; lắp đặt định vị, camera đối với phương tiện được chấp thuận tham gia vào khu vực mỏ hoạt động khai thác, vận chuyển. Đồng thời, đăng ký phương tiện hoạt động tại khu mỏ phải có thời gian bắt đầu hoạt động với Sở Tài nguyên và Môi trường và đảm bảo thiết bị định vị, giám sát trên phương tiện hoạt động tốt. 
e) Thực hiện việc đăng ký phương tiện vận chuyển và chịu trách nhiệm đăng ký phương vận chuyển lên hệ thống phần mềm giám sát hoạt động khai thác cát sông của Sở Tài nguyên và Môi trường (kể cả phương tiện do đơn vị được cấp phép khai thác ký hợp đồng vận chuyển với các chủ phương tiện) đều phải đảm bảo theo quy định và gắn thiết bị giám sát hành trình; Lưu giữ dữ liệu thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện từ nơi khai thác đến nơi giao cát cho công trình; Khai báo và tự chịu trách nhiệm về số liệu khai báo lên hệ thống phần mềm giám sát về khối lượng cát từ nơi khai thác đến nơi giao cát cho công trình.
Điều 9. Kinh phí thực hiện:
- Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chức năng giám sát theo quy chế này được bố trí kinh phí từ Ngân sách nhà nước để thực hiện công tác giám sát.
- Các Sở, ban ngành tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện liên quan công tác giám sát gủi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; UBND cấp xã lập dự toán kinh phí thực hiện liên quan công tác giám sát gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, báo cáo đề xuất UBND cấp huyện.
- Căn cứ quy định về định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và tham mưu UBND cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế:
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát tình hình hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang có trách nhiệm thực hiện theo nội dung quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.



